KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04 

 LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1 
Tên giáo viên: Hoàng Thị Nhài– Nguyễn Thị Hoài
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/04 đến 05/04
GV: Hoàng Thị Nhài
	Tuần 2
Từ 08/04 đến 12/04
GV: Nguyễn Thị Hoài
	Tuần 3
Từ 15/04 đến 19/04
GV: Hoàng Thị Nhài
	Tuần 4
Từ 22/04 đến 26/04
GV: Nguyễn Thị Hoài
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Niềm nở tươi cười, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc phụ huynh cho trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết
* Tập thể dục sáng theo nhạc chung của toàn trường: Dân vũ Bắc kim thang + Dân vũ Such a happy day
* Bài tập thể dục sáng:
- Bài tập: 
+ Khởi động cổ, khửu tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay cổ chân, chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông, chạy nâng cao gối.
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. ( 2l x 8nh)
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước. ( 2l x 8nh)
+ Chân: Chân bước trước , khuỵu gối ( 2l x 8nh)ỗ ( 2l x 8nhip)
+ Bật: Chụm tách chân tại chân
+ Hồi tĩnh: Đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng 
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	Trò chuyện
	* Trò chuyện về sự kì diệu của nước, ngày tết Hàn Thực, ngày và đêm, thời tiết các mùa trong năm và sự biến đổi của khí hậu. 
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	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- NDTT: + DH: Hạt mưa và em bé
- NDKH: +NH: Mưa rơi
TCÂN: Ai nhanh nhất 
	Vận động
- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 
- TCVĐ: Bắt bướm 
	Âm nhạc
- NDTT: + DH: Nắng sớm
- NDKH: + NH: Bé và ông mặt trời
TCÂN: Ai nhanh nhất 
	Vận động
VĐCB:- Ném xa bằng 1 tay
- TC: Nhảy lò cò 
	MT 85 MT 88
MT 95

	
	T3
	Khám phá
KPKH: Sắc màu rực rỡ (Ứng dụng steam) 
	Khám phá
KPKH: Mặt trời- mặt trăng. 
	Khám phá
KPKH: Bé biết gì về ánh sáng 
	Khám phá
KPKH: Trang phục mùa hè của bé. 
	

	
	T4
	Văn học
- Thơ: Cầu vồng
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện: Giọt nước tí xíu
(Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
truyện: Sự tích ngày và đêm
( Đa số trẻ chưa biết 
	Văn học
- Thơ: Nắng
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Ôn đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng 
	Làm quen với toán
Ôn xếp xen kẽ theo dấu hiệu hình dạng và màu sắc 
	Làm quen với toán
So sánh độ lớn của 2 đối tượng. 
	Làm quen với toán
Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu: Màu sắc và kích thước 
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Làm máy lọc nước mini. ( ứng dụng steam) 
	Hoạt động tạo hình
Nặn chiếc bánh trôi
(Mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Xé và dán trang trí chiếc mũ
- Loại tiết: Mẫu 
	Hoạt động tạo hình
Xé và dán tia nắng 
- Loại tiết: Đề tài 
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát: Cây hoa nguyệt quế, cây hoa sứ, cây bưởi, cây hoa ngũ sắc, cây dừa cảnh ….
* TCVĐ: Bong bóng xà phòng, kéo co, bắt bướm, chơi các trò chơi dân gian chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, bịt mắt bắt dê...
* Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo: Phấn, vòng, dây kéo co, bóng
* Giao lưu các trò chơi vận động cùng lớp mẫu giáo nhỡ B1, B3 [image: image3.wmf]
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: + Góc trọng tâm: Góc tạo hình: Tô màu trang phục mùa hè của bé (T1); Góc xây dựng: Xây công viên nước (T2); Góc khám phá: Bé biết gì về nước ( T3); Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây (T4), Góc tạo hình: Vẽ bầu trời và đám mây ( T5)
- Thích vẽ, viết nguệch ngoặc (MT58) 
* Các góc khác: - Góc âm nhạc: Trẻ hát các bài hát theo chủ đề sự kiện.
- Góc học tập: Ôn đếm trong phạm vi 5, Ôn xếp xen kẽ theo dấu hiệu hình dạng, dấu hiệu kích thước, hình dạng, phân biệt hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.
- Góc “Bé đã lớn rồi”: Chải tóc, kéo khóa áo, cởi- dính nhám dính cho dép, buộc dây váy.
- Góc sách truyện: Trẻ xem một số tranh ảnh sách báo về nước và các hiện tượng tự nhiên 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây, tưới nước cho cây
HĐ giao lưu với lớp C2: TC: Ném bóng vào rổ, trèo thuyền 
	MT58

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. Xúc miệng nước muối sau ăn. Bỏ rác đúng nơi quy định. Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi (MT13) 
- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: Chấp nhận: Vệ sinh (MT14) 
Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở: Không cười đùa trong khi ăn (MT17) 
Cân nặng: Trẻ trai: 12,7 - 21,2 kg; Trẻ gái: 12,3 - 21,5 kg (MT18) 
Chiều cao: Trẻ trai: 94,4 - 111,7cm; Trẻ gái: 94,1 - 111,3 cm (MT19) [image: image4.wmf]
	MT13, MT14, MT17, MT18, MT19

	Hoạt động chiều
	+ Hướng dẫn: Kỹ năng không đi theo người lạ, ôn rửa tay đúng cách, ôn cất cốc- lấy cốc, ôn bê- cất ghế, ôn trải khăn đúng cách.
+ HD chơi trò chơi: Trời nắng- trời mưa, trời mưa.
+ Tập rửa tay bằng nước, xà phòng, lau rửa đồ chơi.
- Hát, kể chuyện, đọc thơ: Nghe Hát: Cho tôi đi làm mưa với, Nghe truyện:Giọt nước tí xíu, Đọc thơ: mưa rơi.
- Thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ xem tranh ảnh về Bác Hồ (MT66) 
- Làm vở Bé NB và LQVT: Trang 17 (T1) Trang 11 ( T2) Trang 4 (T3), Trang 8 (T4) 
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về Bác Hồ (MT65) 
- Kể tên một số danh lam, thắng cảnh ở địa phương (MT43) [image: image5.wmf]
	MT66, MT65, MT43

	Chủ đề - Sự kiện
	Sự kì diệu của nước 
	Bé với Tết Hàn Thực 
	Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm 
	Bé với biến đổi khí hậu 
	


Bài thơ: Cầu vồng

Mưa rào vừa tạnh,
Có cái cầu vồng
Ai vẽ cong cong
Tô màu rực rỡ:

Tím, xanh, vàng, đỏ,…
Ồ! Hai cái cơ:
Cái rõ, cái mờ
Ai tài thế nhỉ?

                          Tác giả: Nhược Thủy
Truyện: Giọt nước tí xíu
Tí Xíu là một giọt nước. Quê ở biển cả, họ hàng anh em nhà chúng đông lắm và ở khắp mọi nơi, ở biển cả, ở sông ngòi, ao hồ, ở trên trời, ở cả dưới đất... Một buổi sáng biển lặng, Tí Xíu cùng các bạn đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô. Ông Mặt Trời thả ánh sáng rực rỡ xuống mặt biển. Bọn Tí Xíu reo vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan hoà. Chợt có tiếng ông Mặt Trời cất lên: Tí Xíu ơi ! Cháu có đi với ông không ? Tí Xíu ngẩng nhìn. Chú đáp giọng rất khẽ, chỉ có ông Mặt Trời là nghe thấy. Đi làm gì ạ ? Ông Mặt Trời cười bảo: Trên mặt đất thiếu gì việc, chỗ nào chẳng cần”.Tí Xíu vui lắm. Nhưng sực nhớ mình là giọt nước không thể bay theo ông Mặt Trời được. Chú hỏi :

- Cháu nặng lắm làm sao bay lên được.

- Không lo, ông Mặt Trời nói ồm ồm, ông sẽ làm cho cháu biến thành hơi. Nói xong ông Mặt Trời vén mây, chiếu thật nhiều ánh sáng xuống biển, Tí Xíu rùng mình và biến thành hơi. Chú chỉ kịp nói với biển cả:

- Chào mẹ, con đi ! Mẹ chờ con trở về.

Tí Xíu từ từ bay lên...

Tí Xíu nhập bọn với các bạn. Lúc đầu chúng bay là là xuống biển rồi chúng hợp thành một đám mây mỏng rời mặt biển bay vào đất liền. Gió nhẹ nhàng đưa Tí Xíu lướt qua những dòng sông lấp lánh như bạc. Xế chiều, ông Mặt Trời toả những tia nắng chói chang hơn lúc sáng. Không khí oi bức... Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Tí Xíu reo lên 
- Mát quá các bạn ơi ! Mát quá

Tí Xíu và các bạn nhảy nhót, múa lượn vui thích. Nhưng rồi trời mỗi lúc một lạnh. Tí Xíu thấy rét. Các bạn chú cũng thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một đông đặc toàn những chú bé giọt nước nhỏ li ti. Bọn Tí Xíu không bay cao lên được nữa, chúng xà xuống thấp, thấp dần.

Một tia sáng vạch ngang bầu trời. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn. Bọn Tí Xíu níu lấy nhau thành những giọt nước trong vắt. Chúng thi nhau ào ào tuồn xuống đất... Cơn giông bắt đầu.

Bài hát: Nắng sớm

          Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Có cô chim khuyên khen là vui quá. Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Có cô chim khuyên khen là vui quá. Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng
                                                    Tác giả: Hàn Ngọc

Truyện: Sự tích ngày và đêm
Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm. Một hôm, Mặt Trăng nói với Gà Trống: Chúng mình đổi áo và mũ cho nhau nhé! Gà Trống đáp: Tớ không thích cái áo màu trắng của cậu. Tớ không đổi mũ lấy áo đâu!

   Mặt Trăng cứ gạ đổi mãi nhưng Gà Trống nhất định không chịu. Mặt Trăng liền giật mũ của Gà Trống và vứt xuống đất. Gà Trống vội bay xuống đất để nhặt mũ. Nhưng Mặt Đất tối đen nên Gà Trống không tìm thấy mũ. Gà Trống sực nhớ tới Mặt Trời, Gà Trống liền ngửa cổ lên trời và cất tiếng gọi:

– Mặt Trời ơi! Mặt Trời ơi!

   Mặt Trời vội vén màn mây nhìn xuống dưới đất. Những tia nắng rực rỡ tỏa sáng khắp nơi. Nhờ có ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống, Gà Trống nhìn thấy cái mũ đỏ của mình mắc trên một cành cây. Gà Trống sung sướng bay lên cây để lấy chiếc mũ và đội lên đầu.

   Gà Trống định bay về trời nhưng vì quá mệt nên không đủ sức cất cánh bay lên nữa. Gà Trống cất tiếng gọi:

– Mặt Trời ơi! Kéo tớ lên với!

Nhưng Mặt Trời không thể kéo Gà Trống lên được. Mặt Trời đành an ủi Gà Trống:

– Gà Trống ơi! Bạn hãy ở lại dưới mặt đất vậy. Buổi sáng sớm bạn hãy gọi “Ò ó o…! Mặt trời ơi!”, tôi sẽ thức dậy và trò chuyện với bạn nhé!

   Từ đó trở đi, Gà Trống luôn dậy sớm và cất tiếng gáy “ò ó o” để đánh thức Mặt Trời dậy. Ở tít trên cao, Mặt Trời với gương mặt hồng hào tròn trịa, mỉm cười nhìn Gà Trống. Muôn loài hoa đua nở, khoe sắc màu rực rỡ. Cây lá cũng mở bừng mắt reo vui chào đón ánh Mặt Trời. Người ta gọi lúc đó là ngày.

   Còn Mặt Trăng thì cảm thấy rất hối hận và xấu hổ vì đã đối xử không tốt với bạn Gà Trống. Vì thế, Mặt Trăng cứ đợi đến khi Mặt Trời lặn xuống phía bên kia rặng núi, Gà Trống lên chuồng đi ngủ mới dám xuất hiện. Người ta gọi lúc Mặt Trăng tỏa những tia sáng dịu dàng, yếu ớt gọi là đêm.
BÀI THƠ: NẮNG
Nắng vừa đậu trên lá

Gió rung nắng rơi ngay

Em chay vội ra nhặt

Nắng không vào bàn tay.

Hoa cúc vàng nắng đậu

Hoa cúc càng vàng tươi

Nắng mà có hoa cúc

Nắng cũng thơm nắng ơi!

                           Tác giả: Lê Hồng Thiện.

